
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BÁN PHẦN
ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỢT 4 NH 2025-2026

(Ban hành đính kèm Quyết định số:          /QĐ-ĐHNH ngày       tháng 06 năm 2026
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)
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1

Hoàng Lê Bảo Châu 050610220838 HQ10-GE07 TCNH
Ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ công nghệ
tài chính: Vai trò điều tiết của nhận thức

rủi ro

Tạp chí Công Thương số 4/2026
ISBN: p0866-7756Phạm Hàng Bảo Ngọc 050610220364 HQ10-GE10 TCNH

Nguyễn Phương Bảo Ngọc 050610221137 HQ10-GE05 TCNH

2

Lương Gia Khiêm 050611230498 HQ11-BAF17 TCNH

Trò chơi hóa (Gamification) ảnh hưởng
như thế nào đến ý định tiếp tục sử dụng

của người dùng - Thực nghiệm tại ví điện
tử Momo ở Thành phố  Hồ Chí Minh

Tạp chí khoa học Yersin  Yersin Journal of Science
ISBN: 2525 - 2372

Trương Ngọc Ánh 050611230102 HQ11-BAF15 TCNH

Hoàng Ngọc Minh Anh 050611230041 HQ11-BAF07 TCNH

Trương Thị Anh Thư 050611231243 HQ11-BAF17 TCNH

Nguyễn Huỳnh Hồng Ngân 050611230726 HQ11-BAF13 TCNH

3

Lê Đức Phát 050610220446 HQ10-GE21 TCNH
Ảnh hưởng yếu tố tài chính đến hiệu quả

kỹ thuật của các ngân hàng Việt Nam:
Tiếp cận phương pháp DEA -Bootstrap

Tạp chí Ngân hàng (Banking Review)
ISBN: e2815-6056Trần Phú Phát 050610220453 HQ10-GE21 TCNH

Lê Văn Kiệt 050610220250 HQ10-GE21 TCNH

4

Lê Thị Trường Nguyên 050611230824 HQ11-BAF14 TCNH

Tác động của tài chính toàn diện kỹ thuật
số, công nghệ, tăng trưởng kinh tế và phát

thải CO2 đến tiêu dùng năng lượng tái
tạo: Nghiên cứu trường hợp các quốc gia

Đông Nam Á.

Quyết định số 1221/QĐ-ĐHNH ngày 22 tháng 04 năm
2026 của hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.

HCM về việc công nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa
học sinh viên

Phạm Dương Ái Uyên 050611231515 HQ11-BAF05 TCNH

Trần Thanh Ánh Hoa 050611230371 HQ11-BAF11 TCNH

Lê Thị Ngọc Ánh 050611230095 HQ11-BAF14 TCNH

Huỳnh Ngọc Yến Vy 050611231569 HQ11-BAF05 TCNH
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5

Nguyễn Lam Triều 050611231417 HQ11-ACC02 KT
Những yếu tố tác động đến mức độ hiểu
biết về Chuẩn mực Kế toán công quốc tế
của sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ
Chí Minh

Kỷ yếu hội thảo cấp trường:
"Tài chính, Kế toán và Kiểm toán số hướng tới Phát triển

cộng đồng đô thị bền vững"
ISBN: 978-604-79-5769-9

Đàm Ngọc Trang 050611231376 HQ11-ACC02 KT

Đoàn Trần Hồng Trang 050611231381 HQ11-ACC02 KT

6

Lê Nguyễn Quỳnh Như 050610221204 HQ10-GE28 TCNH

Ảnh hưởng của phát triển tài chính đến
lượng khí thải carbon: Nghiên cứu tại các

nước mới nổi

Quyết định về việc công nhận hoàn thành đề tài NCKH
sinh viên số: 1440 ngày 06 năm 05 năm 2025

Nguyễn Huỳnh Minh Thư 050610221370 HQ10-GE28 TCNH

Trần Nhật Minh 050610221084 HQ10-GE28 TCNH

Nguyễn Quỳnh Như 050610221210 HQ10-GE28 TCNH

7 Nguyễn Thị Tuyết Như 050610221217 HQ10-GE21 KT

Tối Ưu Hóa Chiến Lược Giao Dịch Cổ
Phiếu Ngành Ngân Hàng Tại Việt Nam
Bằng Phương Pháp Giải Thuật Và Kỹ

Thuật Đường Trung Bình Trượt

Quyết định về việc công nhận hoàn thành đề tài NCKH
sinh viên số: 4390 ngày 17 tháng 11 năm 2025

8
Lâm Minh Anh 050610220789 HQ10-GE07 TCNH Triển vọng tăng trưởng của quỹ mở tại

Việt Nam
Tạp chí Kinh tế - Tài chính, Kỳ 1 tháng 4/2026

ISBN: 3093-3390Nguyễn Phước Hồng Anh 050610220035 HQ10-GE07 TCNH

9
Võ Mai Thế Long 050610221051 HQ10-GE19 QTKD Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng

nền tảng Metaverse của thế hệ Gen Z tại
Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng mô
hình chấp nhận và sử dụng công nghệ

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á số 227 tháng
02/2025.

ISBN: 2615 - 9813Hồ Trung Kiên 050610221004 HQ10-GE14 QTKD

10

Hồ Huỳnh Đức  Duy 050512240124 HQ12-ACC04 KT

Đổi mới vai trò của kế toán và kiểm toán
nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi
số và phát triển môi trường - xã hội - quản
trị: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp tại

Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo cấp trường:
 "Tài chính, kế toán và kiểm toán số hướng tới phát triển

cộng đồng đô thị bền vững" của trường Đại học Ngân hàng
thành phố Hồ Chí Minh

ISBN: 978-604-79-5769-9

Nguyễn Xuân  Bách 050512240014 HQ12-ACC06 KT

Nguyễn Hoàng  Khiêm 050512240172 HQ12-ACC06 KT

Nguyễn Lê Huy  Hoàng 050512240163 HQ12-ACC04 KT

Văn Đình Nhật  Nam 050512240058 HQ12-ACC04 KT
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11 Nguyễn Như Quỳnh 050610220501 HQ10-GE24 TCNH
Dự đoán xu hướng sử dụng công nghệ

mới của người dùng thông qua chỉ số sẵn
sàng công nghệ

Tạp chí Ngân hàng số 7 tháng 4/2025
"Hoàn thiện pháp luật về tài sản bảo đảm là tài sản, tín chỉ

carbon"
ISSN: 2815-6048

12

Trương Quang Vĩ 050610220724 HQ10-GE30 TCNH

Solutions for Developing a Circular
Economy in Vietnam

Tạp chí khoa học:
"Account and Financial Management Journal"

 e-ISSN: 2456-3374

Nguyễn Phạm Phương Nhi 050610221178 HQ10-GE29 TCNH

Phan Thiên Toàn 050610221421 HQ10-GE29 TCNH

Trần Trà My 050610221092 HQ10-GE29 TCNH

Trần Đức Tuấn 050610221500 HQ10-GE29 TCNH

Nguyễn Phi Tấn Tài 050610220515 HQ10-GE29 TCNH

13

Nguyễn Minh Thư 050611231220 HQ11-ACC01 KT Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của
sinh viên về năng lực chuyên môn của

nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong giai
đoạn chuyển đổi số: Nghiên cứu tại

Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố
Hồ Chí Minh

Quyết định số 5030/QĐ-ĐHNH ngày 29/21/2025 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM về việc công
nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm

2024-2025

Ngô Chân Tín 050611231298 HQ11-ACC01 KT

Đoàn Thanh Hằng 050611230325 HQ11-ACC01 KT

14 Nguyễn Phúc Bảo 050610220069 HQ10-GE21 TCNH Xây dựng chỉ số căng thẳng Mỹ - Trung
từ truyền thông Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Bình Dương
ISBN: 1859 - 4336

15

Phạm Quang Huy 050513250082 HQ13-ACC02 KT

Đề xuất khung tích hợp Gri vào hệ thống
báo cáo tài chính: Tiếp cận lý thuyết và

kinh nghiệm quốc tế

Kỷ yếu hội thảo cấp trường:
"Xu hướng, giải pháp phát triển và đảm bảo chất lượng
chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong bối
cảnh kết hợp liên ngành, chuyển đổi số và hội nhập quốc

tế"
ISBN: 978-604-79-5769-9

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 050513250054 HQ13-ACC06 KT

Võ Nguyễn Trúc Ly 050513250113 HQ13-ACC06 KT

Hoàng Trần Quốc Bảo 050513250021 HQ13-ACC01 KT

16 Trần Hoàng Thảo Vân 050611231530 HQ11-BAF10 TCNH
Phát triển tài nguyên thông tin thư viện tại
các trường đại học Việt Nam đáp ứng tiêu

chuẩn quốc tế

Kỷ yếu hội thảo cấp trường:
"Nâng cao chất lượng thư viện đại học đáp ứng tiêu chuẩn,

yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế"
ISBN: 978-632-611-890-2
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17

Nguyễn Thị Kim Yến 050513250295 HQ13-ACC02 KT

Nhận thức rủi ro bảo mật và hành vi sử
dụng ví điện tử của sinh viên: Nghiên cứu
tại Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố

Hồ Chí Minh

Kỷ yếu hội thảo cấp trường:
"Tài chính, kế toán và kiểm toán số hướng tới phát triển

cộng đồng đô thị bền vững"
ISBN: 978-604-79-5769-9

Phạm Nguyễn Mai Phương 050513250186 HQ13-ACC01 KT

Trần Mỹ Yến 050513250297 HQ13-ACC02 KT

Hoàng Trung Dân 050513250033 HQ13-ACC01 KT

Nguyễn Quỳnh Như Ý 050513250292 HQ13-ACC01 KT

18

Nguyễn Hồ Thanh Trúc 050610220675 HQ10-GE08 TCNH

Ảnh hưởng của xếp hạng ESG đến hiệu
quả hoạt động của các ngân hàng thương

mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế - Tài chính
e-ISSN: 3093-334X

Trần Thị Bảo Ngọc 050610220368 HQ10-GE08 TCNH

Lê Ý Vy 050610221548 HQ10-GE08 TCNH

Nguyễn Thị Mai Thi 050610220559 HQ10-GE08 TCNH

Phạm Thị Ánh Tuyết 050610220698 HQ10-GE08 TCNH

19

Nguyễn Hải Âu 050611230103 HQ11-BAF15 TCNH

Tác động của thanh toán kỹ thuật số đến
giảm thiểu dấu chân carbon tại các nước

Châu Á

Quyết định số 371/QĐ-ĐHNH ngày 02 tháng 02 năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM về

việc công nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh
viên.

Trần Dạ Lý 050611230622 HQ11-BAF14 TCNH

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 050611231624 HQ11-BAF17 TCNH

Hà Nhật Thanh Mai 050611230624 HQ11-BAF17 TCNH

20

Nguyễn Thủy Tiên 050611231289 HQ11-BAF17 QTKD

Ảnh hưởng của việc học trực tuyến đến
hiệu quả học tập của sinh viên trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 1221/QĐ-ĐHNH ngày 22 tháng 04 năm
2026 của Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng

TP.HCM về việc công nhận hoàn thành đê tài nghiên cứu
khoa học sinh viên

Trần Anh Thư 050611231235 HQ11-BAF17 QTKD

Tạ Nguyễn Yến Nhi 050611230895 HQ11-BAF06 QTKD

Trần Ngọc Xuân Nhi 050611230898 HQ11-BAF04 QTKD

(Tổng cộng: 20 sản phẩm nghiên cứu khoa học của 67 sinh viên (40 SV ngành TCNH, 06 Sinh viên ngành QTKD, 21 sinh viên ngành KT)
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